
SỞ Y TẾ TỈNH BẮC GIANG 

TTYT HUYỆN LỤC NGẠN 

 

Số:         /TTYT 

V/v: Đề nghị báo giá hóa chất, sinh 

phẩm y tế 

CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

             Lục Ngạn, ngày 24 tháng 5 năm 2024 

  

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam 

 

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23/6/2023 của Quốc hội nước 

Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;  

Căn cứ Nghị định số 24/2024/NĐ-CP ngày 27/02/2024 của Chính phủ quy 

định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu; 

Căn cứ Nghị định số 98/2021/NĐ-CP ngày 08/11/2021 của Chính phủ về 

quản lý trang thiết bị y tế; Nghị định số 07/2023/NĐ-CP ngày 03/3/2023 của Chính 

Phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 98/2021/NĐ-CP ngày 08 tháng 

11 năm 2021 của Chính phủ về quản lý trang thiết bị y tế; 

Căn cứ Nghị quyết số 01/2023/NQ-HĐND ngày 05/4/2023 của Hội đồng 

nhân dân tỉnh Bắc Giang ban hành Quy định phân cấp thẩm quyền quản lý, sử 

dụng tài sản công tại cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Bắc 

Giang;  

Căn cứ Quyết định số 214/QĐ-SYT ngày 19/01/2024 của Giám đốc Sở Y tế 

Bắc Giang về việc dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2024 (lần 1); 

Theo đề nghị của Hội đồng khoa học ngày 24/5/2024. 

Trung tâm Y tế huyện Lục Ngạn có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, 

xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu: “Mua vật 

tư y tế của Trung tâm Y tế huyện Lục Ngạn” với nội dung cụ thể như sau:  

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá 

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Trung tâm Y tế huyện Lục Ngạn 

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá: Đ/c Phạm 

Đức Thương – Trưởng Khoa Dược, vật tư TTBYT 

- Địa chỉ hộp thư điện tử của Trung tâm Y tế huyện Lục Ngạn: 

trungtamytelucngan@gmail.com. 

3. Cách thức tiếp nhận báo giá: 

- Nhận trực tiếp: Đ/c Phạm Đức Thương – Số điện thoại: 0912.524.359 
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- Địa chỉ: Khoa Dược - Vật tư TTBYT Trung tâm Y tế huyện Lục Ngạn - thị 

trấn Chũ, huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang. 

- Nhận qua email: trungtamytelucngan@gmail.com. 

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Thời gian nhận báo giá từ ngày 14/5/2024 đến 

hết 16 giờ 30 phút ngày 05/6/2024 

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét. 

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày kể từ ngày báo giá  

II. Nội dung yêu cầu báo giá:  

Danh mục, số lượng, tính năng, thông số kỹ thuật và các thông tin liên quan: 

Có bản chi tiết kèm theo. 

 

Nơi nhận:  GIÁM ĐỐC 

- Như trên; 

- Website:http://trungtamytelucngan.com; 

- Lưu:VT. 

 

 

  

Đỗ Văn Sinh 
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DANH MỤC, SỐ LƯỢNG, THÔNG SỐ KỸ THUẬT HÀNG HÓA 

(Kèm theo văn bản số       /TTYT ngày     /5/2024 của Trung tâm Y tế huyện Lục Ngạn) 

 

STT 
Danh mục 
hàng hóa 

Thông số kỹ thuật ĐVT 
Số 

lượng 
Đơn 
giá 

Thành 
tiền 

Giá kê khai, 

niêm yết, 
công khai 

giá (Nếu có) 

1 Test HIV 

Định tính phát hiện và phân biệt kháng thể kháng HIV-

1(Gồm tuýp O) và HIV-2 

-Mẫu phẩm: Huyết thanh, huyết tương, máu toàn phần 

Độ nhạy tương quan: 100%, Độ đặc hiệu tương quan: 

>99.9%, Độ chính xác tương quan: 100% 

Khay thử bao gồm:  

- Vùng cộng hợp màu chứa kháng nguyên HIV-1 hoặc 

HIV-2 tái tổ hợp cộng hợp với keo vàng (cộng hợp HIV-
1 và HIV-2) và một kháng thể kiểm soát cộng hợp với 

keo vàng,  

- Dải màng nitrocellulose chứa hai vạch kết quả (1 và 2) 

và một vạch chứng (C). Vạch kết quả 1 được phủ sẵn 

kháng nguyên HIV-1 không cộng hợp để phát hiện kháng 

thể kháng HIV-1, vạch kết quả 2 được phủ sẵn kháng 

nguyên HIV-2 không cộng hợp để phát hiện kháng thể 

kháng HIV-2, và vạch chứng C được phủ sẵn kháng thể 

kiểm soát 

Test 8,000 

  

 

2 Quick test THC 

Strip  

  Ngưỡng phát hiện: THC: 50 ng/ml  

   Độ nhạy: ≥99,9%. Độ đặc hiệu: ≥99,9% 
Test 400 

  
 

3 Test HCG 

Định tính phát hiện hCG trong nước tiểu của người.  

Ngưỡng phát hiện: 25mIU/mL. Độ nhạy tương quan: 

100%; Độ đặc hiệu tương quan: 100%. Dạng que. Đọc 

kết quả <15 phút 

Test 3,000 

  

 

4 Quick test AMP 

STRIP  

  Ngưỡng phát hiện: 500 ng/ml 

Độ nhạy: 99,9%. Độ đặc hiệu: 99,9% 
Test 500 
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5 
Quick test Heroin 

- Morphine 

Opiates Strip  

  Ngưỡng phát hiện: 300 ng/ml 

Độ nhạy: 99,9%. Độ đặc hiệu: 99,9% 
Test 500 

  

 

6 

Test nhanh chẩn 

đoán viêm gan C 

(Rapid Anti-HCV 

Test) 

Phát hiện kháng thể kháng HCV trong huyết thanh, huyết 

tương, máu toàn phần người 

- Mẫu phẩm huyết thanh, huyết tương, máu toàn phần 

- Độ nhạy: 100%,Độ đặc hiệu: 100 %  

- Thành phần Kit thử: Cộng hợp vàng kháng thể đơn 

dòng kháng Igg người 

- Vạch kết quả kháng nguyên HCV-210  

- Vach chứng IgG người 

Test 3,000 

  

 

7 

Test nhanh chẩn 

đoán viêm gan B 

(Rapid Anti-

HBsAg Test) 

- Mẫu phẩm huyết thanh, huyết tương 

- Phát hiện kháng nguyên HBsAg trong huyết thanh, 

huyết tương 

- Độ nhạy: 98.89 %, Độ đặc hiệu: 98.87 %  

- Thành phần Kit thử: Vùng cộng hợp IgG chuột kháng 

HBsAg-04 

- Vạch kết qủa IgG chuột kháng HBsAg-B20 

- Vạch chứng IgG dê kháng chuột 

- Bảo quản ở nhiệt độ thường 

- Ngưỡng phát hiện 1ng/ml 

Test 3,000 

  

 

8 Test giang mai 

Phát hiện kháng thể kháng syphilis trong máu toàn phần, 

huyết thanh, huyết tương của người. 

- Độ nhạy: 100% ; Độ đặc hiệu: 100%  

- Mẫu phẩm: Huyết thanh, huyết tương, máu toàn phần 

-  Thành phần Kit thử: Vùng cộng hợp: Kháng nguyên 

TP K011B (0,16 µg) 

- Vạch kết quả Kháng nguyên TP K011A (0,2 µg);  

- Vạch chứng: Kháng thể thỏ kháng TP (0,88 µg) 

Test 3,000 

  

 

9 Javen Nồng độ 9 - 11 %  Lít 3,000 
  

 

10 Cồn 70⁰  Cồn ethanol 70 độ Lít 400 
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11 Cồn 90⁰  Cồn ethanol 90 độ Lít 90 
  

 

Ghi chú:  

- Thông số kỹ thuật nêu tại phụ lục đính kèm là thông số kỹ thuật tham khảo. Các đơn vị báo giá có thể báo giá hàng hoá có đặc tính, 

tính năng và thông số kỹ thuật tương đương, hoặc tương thích với thiết bị hiện có của chủ đầu tư 

- Nếu là báo giá trực tiếp của hãng sản xuất hàng hóa, nhà phân phối, cung cấp duy nhất được ủy quyền tại Việt Nam đề nghị gửi 

kèm tài liệu chứng minh và phải chịu trách nghiệm trước Pháp luật về tài liệu đã cung cấp. 

- Đơn giá trên là trọn gói, đã bao gồm thuế GTGT, các loại thuế và các loại chi phí có liên quan theo quy định của Nhà nước để thực 

hiện gói thầu, hàng hoá được bàn giao, hướng dẫn sử dụng, nghiệm thu và bảo hành (nếu có) tại Trung tâm Y tế huyện Lục Ngạn mà Chủ 

đầu tư không phải thanh toán thêm bất cứ khoản chi phí nào khác. 

- Tài liệu về công khai, kê khai giá theo quy định hiện hành (nếu có) 

- Kết quả trúng thầu đối với hàng hóa nêu trên trong thời gian tối đa 12 tháng trước (nếu có) 

- Số lưu hành hoặc số giấy phép nhập khẩu phù hợp với trang thiết bị y tế báo giá theo quy định của Nghị định số 

98/2021/NĐCP ngày 08/11/2021 của Chính phủ về quản lý trang thiết bị y tế; Nghị định số 07/2023/NĐ-CP ngày 03/3/2023 của 

Chính Phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 98/2021/NĐ-CP ngày 08 tháng 11 năm 2021 của Chính phủ về quản lý 

trang thiết bị y tế (nếu có);  
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